
 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định          /QĐ-BTTTT ngày       tháng        năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

1 Luật 
19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012 
Xuất bản Sửa đổi, bổ sung 

Theo Phụ lục 

IV kèm theo 

Báo cáo số 

229/BC-BTP 

ngày 

15/10/2021 của 

Bộ Tư pháp 

Cục Xuất bản, In 

và Phát hành 

Trình Chính 

phủ tháng 

12/2024 

2 Luật 
67/2006/QH11 ngày 

29/6/2006 
Công nghệ thông tin Thay thế 

Kết quả rà soát 

độc lập, chuyên 

sâu  theo Báo 

cáo số 20/BC-

TCT ngày 

28/01/2022 của 

Tổ công tác 

Cục Công nghiệp 

công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông 

Trình Chính 

phủ tháng 

06/2024 

3 Luật 
49/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 
Bưu chính Sửa đổi, bổ sung 

Phụ lục IV kèm 

theo Báo cáo số 

229/BC-BTP 

Vụ Bưu chính 

Trình Chính 

phủ tháng 

12/2024 



ngày 

15/10/2021 của 

Bộ Tư pháp; 

Kết quả rà soát 

độc lập, chuyên 

sâu đối  theo 

Báo cáo số 

20/BC-TCT 

ngày 

28/01/2022 của 

Tổ công tác 

4 Nghị định 
72/2013/NĐ-CP ngày 

15/7/2013 

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng 
Thay thế 

Kết quả rà soát 

độc lập, chuyên 

sâu theo Báo 

cáo số 20/BC-

TCT ngày 

28/01/2022 của 

Tổ công tác. 

Cục Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện tử 

Đã trình 

Chính phủ 

tháng 

12/2023 

5 Nghị định 
27/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018  

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng 

Thay thế 

Kết quả rà soát 

độc lập, chuyên 

sâu theo Báo 

cáo số 20/BC-

TCT ngày 

28/01/2022 của 

Tổ công tác. 

Cục Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện tử 

Đã trình 

Chính phủ 

tháng 

12/2023 

6 Quyết định 
246/2005/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2005 

Phê duyệt Chiến lược phát triển công 

nghệ thông tin và truyền thông Việt 

Nam đến năm 2010 và định hướng đến 

năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Cục Công nghiệp 

công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông 

Chưa xác 

định 

7 Quyết định 
32/2012/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2012 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn 

thông quốc gia đến năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 
Cục Viễn thông 

Chưa xác 

định 



8 Thông tư 
16/2012/TT-BTTTT 

ngày 30/10/2012 

Quy định phương pháp xác định và 

chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn 

thông 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế 

Trong quá trình 

thực hiện đã 

phát sinh một số 

bất cập liên 

quan đến 

phương pháp 

xác định giá 

thành dịch vụ 

viễn thông. 

Cục Viễn thông 
Chưa xác 

định 

9 Thông tư 
24/2013/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2013 

Quy định về giám định tư pháp trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế 

Cập nhật các 

quy định theo 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

giám định tư 

pháp năm 2020 

Vụ Pháp chế Năm 2024 

10 Thông tư 
03/2016/TT-BTTTT 

ngày 01/02/2016 

Quy định về tiếp công dân, xử lý và 

giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Thay thế 

Cần cập nhật 

các quy định để 

phù hợp với các 

văn bản pháp 

luật hiện hành 

Thanh tra Bộ Năm 2024 

11 Thông tư 
13/2016/TT-BTTTT 

ngày 25/5/2016 

Quy định một số nội dung liên quan 

đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại 

quốc tế chiều về 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế 

Các nội dung 

liên quan đến 

quản lý giá cước 

đã không còn 

phù hợp trên 

thực tế 

Cục Viễn thông 
Chưa xác 

định 

12 Thông tư 
05/2017/TT-BTTTT 

ngày 02/6/2017 

Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng 

cường cơ sở vật chất cho hệ thống 

thông tin và truyền thông cơ sở " thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ  

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 

Chưa xác 

định 



dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 

13 Thông tư 
06/2017/TT-BTTTT 

ngày 02/6/2017 

Hướng dẫn thực hiện Dự án truyền 

thông và giảm nghèo về thông tin 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 

Chưa xác 

định 

14 Thông tư 
35/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/11/2017  

Quy định về việc chuyển mạng viễn 

thông di động mặt đất giữ nguyên số 
Sửa đổi, bổ sung 

Cần sửa đổi, bổ 

sung nhằm giải 

quyết triệt để 

các bất cập của 

người dân và 

doanh nghiệp 

trong việc 

chuyển mạng 

giữ nguyên số 

Cục Viễn thông Năm 2024 

15 Thông tư 
36/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2017 

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt 

động thanh tra của cơ quan được giao 

thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

Thay thế 

Hoàn thiện văn 

bản đồng bộ với 

Luật Thanh tra 

và Nghị định 

hướng dẫn thi 

hành 

Thanh tra Bộ Năm 2024 

16 Thông tư 
03/2018/TT-BTTTT 

ngày 20/42018 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về sản xuất chương trình truyền hình 
Sửa đổi, bổ sung 

Quy định của 

Thông tư chưa 

phù hợp với 

thực tiễn hiện 

nay, nhất là với 

địa bàn miền 

núi, địa hình 

phức tạp, đi lại 

khó khăn cần có 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 
Năm 2024 



hệ số K trong 

định mức kinh 

tế kỹ thuật cho 

các thể loại 

chương trình 

còn thiếu so với 

thực tế; cần bổ 

sung thêm danh 

mục, định mức 

1 số chương 

trình phát thanh, 

truyền hình đặc 

biệt là sản xuất 

nội dung số. 

17 Thông tư 
23/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

mục tiêu Công nghệ thông tin giai 

đoạn 2016-2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 

Chưa xác 

định 

18 Thông tư 
02/2020/TT-BTTTT 

ngày 14/02/2020 

Quy định danh mục, đối tượng thụ 

hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước 

tối đa dịch vụ viễn thông công ích và 

mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 
Cục Viễn thông 

Chưa xác 

định 

19 Thông tư 
14/2022/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2022 

Quy định danh mục, chất lượng dịch 

vụ viễn thông công ích và hướng dẫn 

thực hiện Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

Sửa đổi, bổ sung 

Vướng mắc 

trong quá trình 

triển khai trên 

thực tế 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 
Năm 2024 

20 Thông tư 
04/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/5/2023 

Quy định danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Sửa đổi, bổ sung 

Vướng mắc 

trong quá trình 

triển khai trên 

thực tế 

Vụ Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2024 



21 
Thông tư 

liên tịch 

21/2015/TTLT-

BTTTT-BTC ngày 

21/7/2015 

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền 

hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo 

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất đến năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Cục Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện tử 

Chưa xác 

định 

22 
Thông tư 

liên tịch 

38/2015/TTLT-

BTTTT-BTC ngày 

25/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 

21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu 

thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc 

Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền 

dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 

năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung/ 

Thay thế/Bãi bỏ 

Hết hiệu lực về 

thời gian 

Cục Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện tử 

Chưa xác 

định 

Tổng số: 22 văn bản 

_______________ 


